
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc                                     

Số: 115 /BC-UBND    Long  An, ngày  16 tháng  4 năm 2020

BÁO CÁO
Tình hình dịch Covid-19 và một số biện pháp 

phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Long An
(Cập nhật đến 15 giờ ngày 16/4/2020) 

UBND tỉnh Long An cập nhật, báo cáo nhanh tình hình và một số biện pháp 
phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, như sau:

1. Tình hình diễn biến dịch bệnh tại địa phương
1.1. Số ca mắc bệnh
Toàn tỉnh chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh Covid-19.
2.2. Công tác tổ chức cách ly 

Số cách ly Số lấy mẫu
Đang cách ly Hết cách ly Lấy mẫu Kết quả

Nội dung
Trong 
ngày

Lũy 
kế

Trong 
ngày

Lũy 
kế

Tổng Trong 
ngày

Lũy 
kế

Âm 
tính

Dương 
tính

I. Cách ly tập trung 0 9 1 546 555 0 937 937 0
1. Cơ sở y tế 0 0 1 43 43 0 35 35 0
2. Các Khu tập trung 0 9 0 503 512 0 902 902 0
II. Cách ly tại cơ sở 0 10 25 1.733 1.743 0 0 0 0

Tổng 0 19 26 2.279 2.298 0 937 937 0

2. Các biện pháp chủ động phòng, chống dịch đã triển khai trong ngày
Duy trì họp giao ban với các sở, ngành về công tác phòng, chống dịch. Theo 

đó, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa các giải pháp chủ 
động phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, cụ thể:

Yêu cầu Báo Long An, Đài Phát thanh và Truyền hình Long An tiếp tục 
đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về phòng, chống dịch. Sở Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị duy trì hoạt động thường xuyên, 
liên tục các đội thông tin lưu động, các đài, trạm, loa phóng thanh trên địa bàn và 
có biên tập nội dung ngắn gọn, xúc tích để người dân dễ thực hiện. 

Sở Công Thương, Sở Kế hoạch đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, 
UBND huyện (thị xã, thành phố) tiếp tục tuyên truyền, vận động các chủ doanh 
nghiệp trên địa bàn tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch tại doanh nghiệp; 
thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh các doanh nghiệp chưa thực hiện tốt, hàng 
ngày báo cáo kết quả cho UBND tỉnh.



Giao Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục phối hợp các lực lượng 
chức năng liên quan quản lý chặt chẽ tuyến biên giới, kiên quyết ngăn chặn và xử 
lý nghiêm các trường hợp nhập cảnh trái phép và buôn lậu hàng hóa trên tuyến 
biên giới theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại các Thông báo kết luận trước đây. 

Giao Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải và các đơn vị liên quan tiếp tục 
duy trì hoạt động 30 chốt tuần tra, kiểm soát, 04 trạm và Đội liên ngành của tỉnh 
để kiểm soát các phương tiện giao thông; kiểm tra, chấn chỉnh việc thực hiện công 
tác phòng, chống dịch tại các địa phương.

Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp chặt chẽ với các sở, 
ngành, địa phương cập nhật các văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 
42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ để tham mưu UBND chỉ đạo triển khai 
kịp thời ngay khi nhận được kinh phí hỗ trợ từ Trung ương. 

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh rà soát có văn bản báo cáo Sở Tài 
chính về các khoản kinh phí sử dụng ngân sách để phục vụ công tác phòng, chống 
dịch đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương. Trên cơ sở báo cáo của Sở ngành, 
Sở Tài chính tổng hợp, cân đối nguồn ngân sách, báo cáo, đề xuất UBND tỉnh; 
đồng thời nghiên cứu, đề xuất nguồn kinh phí chi gói an sinh xã hội.

Giao các sở, ngành, địa phương rà soát và tham mưu, đề xuất cụ thể với 
UBND tỉnh về các hoạt động do ngành mình quản lý theo chủ trương mới của Thủ 
tướng Chính phủ. Trong đó, Sở Giao thông vận tải khẩn trương tham mưu, đề 
xuất UBND tỉnh về việc tiếp tục tạm dừng các hoạt động vận tải đường bộ từ các 
huyên biên giới đi, đến thành phố Tân An và thành phố Hồ Chí Minh.

Đồng thời, yêu cầu Sở Y tế làm việc với Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân 
sự tỉnh để thống nhất chỉ tiêu của hai ngành này và rà soát lại chỉ tiêu của từng 
đợt hiến máu tình nguyện để đảm bảo đạt chỉ tiêu chung năm 2020 là 14.000 đơn 
vị máu.

Ngoài ra, trong ngày UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1308/QĐ-BCH 
về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ huy lâm thời phòng thủ dân sự 
tỉnh Long An về ứng phó dịch Covid-19 và Công điện số 2134/CĐ-UBND ngày 
16/4/2020 về việc tiếp tục thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch 
Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

3. Kết quả thực hiện của các sở, ngành, địa phương
a) Công tác vận động, tuyên truyền
Vận động không tập trung đông người 438 trường hợp (lũy kế 6.429 trường 

hợp).
b) Công tác kiểm tra xử lý hành vi vi phạm về phòng, chống dịch
Xử phạt 57 trường hợp vi phạm (lũy kế 1.318 trường hợp) với số tiền 

32.300.000 đồng (lũy kế 847.175.000 đồng). 



c) Công tác vận động, hỗ trợ
Các hoạt  động như cấp phát khẩu trang, dung dịch sát khuẩn, tặng quà cho 

người khó khăn ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 được triển khai thực hiện hiệu quả 
với tổng kinh phí vận động, hỗ trợ trong ngày: 509 triệu đồng (trong đó tiền mặt 
226 triệu đồng, hiện vật 283 triệu đồng).

Trên đây là báo cáo nhanh của UBND tỉnh Long An về tình hình và công 
tác triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh đến 
ngày 16/4/2020./.

Nơi nhận:
- Bộ Y tế;
- Bí thư Tỉnh ủy (báo cáo);
- TT. TU, TT. HĐND tỉnh;
- CT, các PCT. UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- TV BCĐ PC dịch Covid-19 tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Báo Long An, Đài PH&TH Long An;
- CVP, các PCVP;
- Phòng VHXH;
- Lưu: VT, DTh.

TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Thành Vững



PHỤ LỤC 1
CÁCH LY TẬP TRUNG

(Kèm báo cáo số: 115 /BC-UBND ngày 16/4/2020 của UBND tỉnh)
__________________________________________________

Trong ngày Số hiện đang 
cách ly (I)

Tổng số đã hết 
thời gian cách 

ly (II)

Tổng số cách 
ly (I+II)

Stt Cơ sở cách ly tập trung Tăng 
(mới 
vào 
cách 
ly )

Giảm 
(hết 
thời 
gian 
cách 
ly)

Tổng 
số

Người 
nước 
ngoài

Tổng 
số

Người 
nước 
ngoài

Tổng 
cộng  
cách 

ly

Người 
nước 
ngoài

1 BVĐK tỉnh Long An 0 0 0 0 10 2 10 2

2 BVĐKKV Hậu Nghĩa 0 0 0 0 17 2 17 2

3 BVĐKKV Cần Giuộc 0 0 0 0 6 0 6 0

4 BVĐKKV Đồng Tháp Mười 0 1 0 0 10 0 10 0

5 BVDC và KCLTT Bến Lức 0 0 9 0 126 7 135 7

6 ĐĐBB Mộc Hóa 0 0 0 0 186 0 186 0

7 Trung tâm Y tế huyện Mộc Hóa 0 0 0 0 0 0 0 0

8 Trường THCS-THPT huyện Mộc Hóa 0 0 0 0 0 0 0 0

9 ĐĐBB Vĩnh Hưng 0 0 0 0 82 0 82 0

10 Trung tâm GDTX Vĩnh Hưng 0 0 0 0 0 0 0 0

11 Trường tiểu học Khánh Hưng - Vĩnh Hưng 0 0 0 0 0 0 0 0

12 ĐĐBB Đức Huệ 0 0 0 0 63 0 63 0

13 Trung tâm BDCT huyện Đức Huệ 0 0 0 0 0 0 0 0

14 Trường THCS-THPT Mỹ Bình - Đức Huệ 0 0 0 0 0 0 0 0

15 Đội K73 Kiến Tường 0 0 0 0 46 0 46 0

16 Bộ CHBĐBP tỉnh cũ - Kiến Tường 0 0 0 0 0 0 0 0

17 Trường tiểu học Thạnh Trị - Kiến Tường 0 0 0 0 0 0 0 0

18 Trường CĐ nghề Long An (Kiến Tường) 0 0 0 0 0 0 0 0

19 Trường CĐ nghề Long An (Tân An) 0 0 0 0 0 0 0 0

20 Lâm viên Thanh niên - Thạnh Hóa 0 0 0 0 0 0 0 0

21 Trường THPT Tân Thạnh 0 0 0 0 0 0 0 0

22 Trường TH-THCS-THPT Hưng Điền B (Tân Hưng) 0 0 0 0 0 0 0 0

Tổng cộng 0 1 9 0 546 11 555 11

__________________________



PHỤ LỤC 2
CÁCH LY TẠI CƠ SỞ 

(Kèm báo cáo số: 115 /BC-UBND ngày 16/4/2020 của UBND tỉnh)

Trong ngày Số hiện đang cách ly (I) Đã hết thời gian 
cách ly (II) Tổng cộng (I+II)

Stt Địa 
phương Tăng 

(mới 
được   
cách 
ly)

Giảm 
(hết 
thời 
gian 
cách 
ly)

Tại 
nhà

Cơ sở 
lưu trú

Tại 
công 

ty

Tổng 
cộng

Trong 
đó 

người 
nước 
ngoài

Tổng 
số

Trong 
đó 

người 
nước 
ngoài

Số 
người 
cách 

ly

Trong 
đó 

người 
nước 
ngoài

1 Tân An 0 0 0 0 0 0 0 52 25 52 25

2 Thủ Thừa 0 0 0 0 0 0 0 56 31 56 31

2 Bến Lức 0 0 0 0 0 0 0 442 406 442 406

4 Tân Trụ 0 0 0 0 0 0 0 17 3 17 3

5 Châu Thành 0 0 0 0 0 0 0 13 7 13 7

6 Cần Đước 0 0 0 0 0 0 0 309 287 309 287

7 Cần Giuộc 0 4 0 0 0 0 0 178 139 178 139

8 Đức Hòa 0 0 2 0 0 2 0 426 382 428 382

9 Đức Huệ 0 0 0 0 0 0 0 50 16 50 16

10 Thạnh Hóa 0 3 0 0 0 0 0 28 14 28 14

11 Tân Thạnh 0 18 0 0 0 0 0 20 0 20 0

12 Mộc Hóa 0 0 0 0 0 0 0 8 8 8 8

13 Kiến Tường 0 0 0 0 0 0 0 49 44 49 44

14 Vĩnh Hưng 0 0 8 0 0 8 0 30 4 38 4

15 Tân Hưng 0 0 0 0 0 0 0 55 2 55 2

Tổng cộng 0 25 10 0 0 10 0 1.733 1.368 1.743 1.368

___________________________________



PHỤ LỤC 3
THEO DÕI NGƯỜI CÁCH LY TẬP TRUNG 

12 NGÀY, 13 NGÀY, 14 NGÀY 
(Kèm báo cáo số:  115 /BC-UBND ngày 16/4/2020 của UBND tỉnh)

__________________________________________________

Số cách ly
từ 12 đến 14 ngày

Stt Cơ sở cách ly tập trung Quy mô

Số 
hiện 
đang 
cách 

ly Ngày 12 Ngày 13 Ngày 14

Khả 
năng 
tiếp 

nhận 
mới

1 BVĐK tỉnh Long An 45 0 0 0 0 45

2 BVĐKKV Hậu Nghĩa 20 0 0 0 0 20

3 BVĐKKV Cần Giuộc 20 0 0 0 0 20

4 BVĐKKV Đồng Tháp Mười 20 0 0 0 0 20

5 BVDC và KCLTT Bến Lức 100 9 0 0 0 91

6 ĐĐBB Mộc Hóa 200 0 0 0 0 200

7 Trung tâm Y tế huyện Mộc Hóa 330 0 0 0 0 330

8 Trường THCS-THPT huyện Mộc Hóa 400 0 0 0 0 400

9 ĐĐBB Vĩnh Hưng 200 0 0 0 0 200

10 Trung tâm GDTX Vĩnh Hưng 280 0 0 0 0 280

11 Trường tiểu học Khánh Hưng - Vĩnh Hưng 200 0 0 0 0 200

12 ĐĐBB Đức Huệ 200 0 0 0 0 200

13 Trung tâm BDCT huyện Đức Huệ 140 0 0 0 0 140

14 Trường THCS-THPT Mỹ Bình - Đức Huệ 240 0 0 0 0 240

15 Đội K73 Kiến Tường 50 0 0 0 0 50

16 Bộ CHBĐBP tỉnh cũ - Kiến Tường 300 0 0 0 0 300

17 Trường tiểu học Thạnh Trị - Kiến Tường 110 0 0 0 0 110

18 Trường CĐ nghề Long An (Kiến Tường) 200 0 0 0 0 200

19 Trường CĐ nghề Long An (Tân An) 240 0 0 0 0 240

20 Lâm viên Thanh niên - Thạnh Hóa 350 0 0 0 0 350

21 Trường THPT Tân Thạnh 580 0 0 0 0 580

22 Trường TH-THCS-THPT Hưng Điền B (Tân Hưng) 350 0 0 0 0 350

Tổng cộng 4.575 9 0 0 0 4.566

_____________________
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